
 

 

DANH SÁCH 
Sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người được hỗ trợ học tập  

Học kỳ I năm học 2024 - 2025 
 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHTTr ngày       /11/2024 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào) 

 

TT Họ và tên Năm sinh Dân tộc Lớp Khóa 

1 Quàng Thị Thúy 21/05/2003 La Ha ĐH Mầm non B 2021-2025 

2 Hù Thị Huệ 29/08/2003 Cống ĐH Mầm non C 2021-2025 

3 Củng Văn Vượng 02/08/2002 Pu Péo ĐH Tiểu học C 2021-2025 

4 Chu Thị Hoài Lam 07/08/2003 Pà Thẻn ĐH Tiểu học C 2021-2025 

5 Ngũ Huyền Trang 07/11/2003 Bố Y ĐH Tiểu học D 2021-2025 

6 Phù Thị Hoài 17/09/2003 Pà Thẻn ĐH Kế toán 2021-2025 

7 Dương Văn Phúc 04/10/2003 Pà Thẻn ĐH CNTT 2021-2025 

8 Trương Lê Quỳnh Chang 02/02/2004 Pu Péo ĐH Mầm non A 2022-2026 

9 Củng Thị Hạnh 30/08/2004 Pu Péo ĐH Mầm non A 2022-2026 

10 Húng Văn Vững 29/06/2004 Pà Thẻn ĐH Tiểu học B 2022-2026 

11 Hủng Thúy Hằng 11/08/2004 Pà Thẻn ĐH Tiểu học E 2022-2026 

12 Lò Thị Nhung 21/09/2004 Lô Lô ĐH SP Toán 2022-2026 

13 Lò Thị Cúc 10/06/2005 Cống ĐH Mầm non A 2023-2027 

14 Chảo Thị Lan 10/11/2005 Cống ĐH Mầm non B 2023-2027 

15 Giàng Thị Thành 11/10/2004 Cờ Lao ĐH Mầm non C 2023-2027 

16 Lỳ Thủy Ngân 19/01/2005 Si La ĐH Mầm non C 2023-2027 

17 Hù Cố Dầu 11/11/2005 Si La ĐH Tiểu học A 2023-2027 

18 Triệu Quang Lập 31/10/2005 Pà Thẻn ĐH Tiểu học C 2023-2027 

19 Hoàng Văn Dần 13/06/1998 Tống (Pà Thẻn) ĐH SP Toán B 2023-2027 

20 Chang Mỹ Hoa  04/08/2005 Cống ĐH SP Ngữ văn 2023-2027 

21 Lý Thị Diệp 10/09/2006 Cống ĐH Mầm non C 2024-2028 

22 Lỳ To Phạ 06/09/2006 La Hủ ĐH CTXH 2024-2028 

(Ấn định danh sách gồm có 22 sinh viên) 
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